
1

Nam Nữ
Vị trí việc 

làm
Trình độ 

chuyên môn
Yêu cầu 

khác
Ngạch công 

chức

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 Tôn Nữ Huyền Trâm 15/10/1999 Kinh
Quản lý quy 

hoạch

 Kinh tế; 
Kinh tế đầu 

tư; Khoa học 
xã hội và 
nhân văn

01.003

Phòng Tổng 
hợp, Quy 
hoạch - 

Hành chính

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư

Tiếng Anh
Tại thời điểm nộp hồ sơ dự 

tuyển, thí sinh chưa được cấp 
Bằng Tốt nghiệp Đại học

2 Y Ôp Phen Êban 01/5/2000 Ê Đê
Chuyên viên 

(người 
DTTS)

Báo chí và 
truyền 

thông; Sư 
phạm Ngữ 

văn

Người Dân 
tộc thiểu số

01.003
Phòng 

Thông tin và 
Dân nguyện

Văn phòng 
Đoàn đại 

biểu Quốc 
hội và Hội 
đồng nhân 
dân tỉnh

DTTS X
Tại thời điểm nộp hồ sơ dự 

tuyển, thí sinh chưa được cấp 
Bằng Tốt nghiệp Đại học

3 Phùng Thị Bích 19/6/2000 Kinh
Quản lý 

công tác tôn 
giáo

Luật 01.003
Phòng Nội 

vụ

UBND 
huyện 

M'Drắk
X

Tại thời điểm nộp hồ sơ dự 
tuyển, thí sinh chưa được cấp 

Bằng Tốt nghiệp Đại học

4 Trần Thị Tuyết Lê 10/08/2000 Kinh Kế toán viên

Kế toán, 
Kiểm toán, 
Tài chính-
Ngân hàng

- Có trình độ 
ngoại ngữ 
bậc 2
- Có trình độ 
tin học đạt 
UDCNTTC
B

06.031

Hạt Kiểm 
lâm huyện 

Ea Kar, Chi 
cục Kiểm 

lâm

Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn

- Tại thời điểm nộp hồ sơ dự 
tuyển, thí sinh chưa được cấp 

Bằng Tốt nghiệp Đại học.
- Thí sinh chưa đáp ứng được 
yêu cầu về chứng chỉ ngoại 
ngữ, tin học theo yêu cầu tại 

vị trí dự tuyển

5 Hoàng Trung Hiếu 03/08/1998 Kinh
Quản lý 

hành chính 
tư pháp

Luật 01.003
Phòng Hành 
chính - Bổ 
trợ tư pháp

Sở Tư pháp Tiếng Anh
Tại thời điểm nộp hồ sơ dự 

tuyển, thí sinh chưa được cấp 
Bằng Tốt nghiệp Đại học

6 H Ly Sa Byă 30/6/1996 Ê đê
Hành chính 
Tư pháp 

Luật 01.003

Phòng Tư 
pháp, UBND 
huyện Krông 

Bông

UBND 
huyện Krông 

Bông
DT Ê đê X

Tại thời điểm nộp hồ sơ dự 
tuyển, thí sinh chưa được cấp 

Bằng Tốt nghiệp Đại học

7 Trương Hoàng Duy 22/9/1990 Kinh
Quản lý Tài 
nguyên và 
Môi trường

Quản lý Tài 
nguyên và 
Môi trường

01.003

Phòng Tài 
nguyên và 

Môi trường, 
UBND 

huyện Krông 
Pắc

UBND 
huyện Krông 

Pắc
Tiếng Anh

Ngành, chuyên ngành đào tại
của thí sinh không phù hợp
với yêu cầu tại vị trí dự tuyển 

(Ban hành kèm theo Thông báo số 19/TB-HĐTD ngày  13/12/2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2022)

Ngoại ngữ 
đăng ký dự 

thi

Miễn thi 
môn Ngoại 

ngữ
Ghi chú
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Cơ quan, đơn vị

(2)

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Lý doSTT
Miễn thi 

môn tin học

Vị trí đăng ký dự tuyển

Đối tượng 
ưu tiên

Dân tộc
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Nam Nữ
Vị trí việc 

làm
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Ngoại ngữ 
đăng ký dự 

thi

Miễn thi 
môn Ngoại 

ngữ
Ghi chú

Cơ quan, đơn vị

(2)

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Lý doSTT
Miễn thi 

môn tin học

Vị trí đăng ký dự tuyển

Đối tượng 
ưu tiên

Dân tộc

8 Rô Y Tôn 15/08/1992 Ê đê
Kiểm lâm 
viên trung 

cấp

Lâm nghiệp, 
Lâm sinh, 
Quản lý tài 

nguyên rừng, 
Kiểm lâm; 
Nông lâm 
kết hợp

- Có trình độ 
ngoại ngữ 
bậc 1
- Có trình độ 
tin học đạt 
UDCNTTC
B

10.228

Hạt kiểm 
lâm huyện 

Lắk, 
Chi cục kiểm 

lâm 

Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn

Dân tộc 
thiểu số 

X

- Thí sinh chưa đáp ứng được 
yêu cầu về chứng chỉ ngoại 

ngữ theo yêu cầu tại vị trí dự 
tuyển

9 Nguyễn Thanh Sang 16/02/1996 Kinh
Kiểm lâm 

viên

Lâm học, 
Lâm sinh, 
Quản lý tài 

nguyên rừng;
Lâm nghiệp, 
Quản lý tài 

nguyên rừng 
và môi 
trường;

- Có trình độ 
ngoại ngữ 
bậc 2
- Có trình độ 
tin học đạt 
UDCNTTC
B

10.226

Hạt kiểm 
lâm huyện 

Lắk, 
Chi cục kiểm 

lâm 

Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn

X

- Thí sinh chưa đáp ứng được 
yêu cầu về chứng chỉ ngoại 

ngữ theo yêu cầu tại vị trí dự 
tuyển

10 Trương Văn Tỉnh 21/10/1993 Kinh
Kiểm lâm 

viên

Lâm học, 
Lâm sinh, 
Quản lý tài 

nguyên rừng;
Lâm nghiệp, 
Quản lý tài 

nguyên rừng 
và môi 
trường;

- Có trình độ 
ngoại ngữ 
bậc 2
- Có trình độ 
tin học đạt 
UDCNTTC
B

10.226

Hạt kiểm 
lâm huyện 

Krông Bông, 
Chi cục kiểm 

lâm

Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn

Tiếng Anh
- Thí sinh chưa đáp ứng được 
yêu cầu về chứng chỉ tin học 

theo yêu cầu tại vị trí dự tuyển

11 Trần Văn Tiến 14/04/1996 Kinh
Kiểm lâm 
viên trung 

cấp

Lâm nghiệp, 
Lâm sinh, 
Quản lý tài 

nguyên rừng, 
Kiểm lâm; 
Nông lâm 
kết hợp

- Có trình độ 
ngoại ngữ 
bậc 1
- Có trình độ 
tin học đạt 
UDCNTTC
B

10.228

Hạt kiểm 
lâm huyện 

Krông Bông, 
Chi cục kiểm 

lâm

Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn

Hoàn thành 
nghĩa vụ 
quân sự

- Thí sinh chưa đáp ứng được 
yêu cầu về chứng chỉ tin học 

theo yêu cầu tại vị trí dự tuyển

12 Phan Thị Ngọc Mai 08/4/1994 Kinh Kế toán viên
Kế toán; Tài 
chính - Ngân 

hàng

- Có trình độ 
ngoại ngữ 
bậc 2
- Có trình độ 
tin học đạt 
UDCNTTC
B

06.031

Phòng Dân 
tộc, UBND 

huyện Krông 
Búk

UBND 
huyện Krông 

Búk
Tiếng Anh

- Thí sinh chưa đáp ứng được 
yêu cầu về chứng chỉ ngoại 

ngữ theo yêu cầu tại vị trí dự 
tuyển
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